10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 6
(Bản word có giải)

75. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến điểm M có độ lớn bằng


A. 3( . 
B. 2,5( . 
C. 1,5( . 
D. 2( .

76. Một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 45 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số (F. Biết biên

độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi (F thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi (F ( 15 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đại giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng


A. 30 g. 
B. 200 g. 
C. 10 g. 
D. 135 g.

77. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng 
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. Tần số góc dao động trong mạch là:


A. 1000 rad/s. 
B. 2000( rad/s.
C. 1000( rad/s. 
D. 100 rad/s.
78. Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng


A. tán sắc ánh sáng. 
B. quang - phát quang. 
C. cảm ứng điện từ. 
D. quang điện trong.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Trích trong cuốn: Quà tặng cuộc sống: Một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ cậu ta chạy đến một khu rừng, xung quanh là núi đá, lấy hết sức mình cậu hét lớn: “tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: “tôi ghét người”. Cậu bé hoảng hốt quay về lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không hiểu sao trong khu rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng và bảo: Bây giờ con hãy hét thật to: “ tôi yêu người”. Lạ lùng thay cậu bé vừa dứt tiềng thì có tiếng vọng lại: “tôi yêu người”...

97. Hiện tượng nêu trên xét về bản chất vật lí là do hiện tượng


A. giao thoa sóng âm thanh. 
B. truyền thẳng sóng âm thanh.


C. phản xạ sóng âm thanh. 
D. nhiễu xạ sóng âm thanh.

98. Cậu bé nghe được tiếng vọng lại khi thời gian âm vọng lại trễ hơn so với âm thanh trực tiếp là


A. 0,1 s. 
B. 0,2 s. 
C. 0,4 s. 
D. 0,5 s.

99. Biết thời gian từ khi phát ra âm thanh trực tiếp, sau đó 2 s cậu bé nghe được âm thanh vọng lại. Tốc độ âm thanh trong không khí là 340 m/s. Tính khoảng cách từ cậu bé tới ngọn núi gần nhất.


A. 500 m. 
B. 340 m. 
C. 680 m. 
D. 250 m.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Máy biến áp hay máy biến thế, tên ngắn gọn là biến áp, là thiết bị điện thực hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông qua cảm ứng điện từ.


Máy biến áp có thể chuyển đổi hiệu điện thế (điện áp) đúng với giá trị mong muốn, ví dụ từ đường dây trung thế 10 kV sang mức hạ thế 220 V hay 400 V dùng trong sinh hoạt dân cư. Tại các nhà máy phát điện, máy biến áp thường chuyển hiệu điện thế mức trung thế từ máy phát điện (10 kV đến 50 kV) sang mức cao thế (110 kV đến 500 kV hay cao hơn) trước khi truyền tải lên đường dây điện cao thế. Trong truyền tải điện năng với khoảng cách xa, hiệu điện thế càng cao thì hao hụt càng ít.


Ngoài ra còn có các máy biến thế có công suất nhỏ hơn, máy biến áp (ổn áp) dùng để ổn định điện áp trong nhà, hay các cục biến thế, cục sạc,... dùng cho các thiết bị điện với hiệu điện thế nhỏ (230 V sang 24 V, 12 V, 3V,...).

100. Hiệu điện thế do nhà máy phát ra 10 kV. Nếu không sử dụng máy biến thế, hao phí truyền tải là 5 kW. Nhưng trước khi truyền tải, hiệu điện thế được nâng lên 40 kV thì hao phí trên đường truyền tải là bao nhiêu?


A. 1,25 kW. 
B. 25 kW. 
C. 0,3125 kW. 
D. 1 kW.

101. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 2000 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1 = 110 V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216 V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là


A. 0,19. 
B. 0,15. 
C. 0,1. 
D. 1,2.

102. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp


A. 100 vòng dây. 
B. 84 vòng dây. 
C. 60 vòng dây. 
D. 40 vòng dây.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
75. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến điểm M có độ lớn bằng


A. 3( . 
B. 2,5( . 
C. 1,5( . 
D. 2( .

Phương pháp giải:
Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vân tối trên màn: 
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Giải chi tiết:
Tại điểm MM là vân tối thứ 3→k=2
Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm MM là:
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Chọn B.
76. Một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 45 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số (F. Biết biên

độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi (F thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi (F ( 15 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đại giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng


A. 30 g. 
B. 200 g. 
C. 10 g. 
D. 135 g.

Phương pháp giải:
Biên độ của vật đạt giá trị cực đại khi xảy ra cộng hưởng: 
[image: image4.wmf]0

=

ωω

 
Tần số dao động riêng của con lắc: 
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Giải chi tiết:
Viên bi dao động với biên độ cực đại → xảy ra hiện tượng cộng hưởng

Tần số của ngoại lực là:


[image: image6.wmf](

)

(

)

0

22

45

m0,2200

15

g

==Þ====

F

F

kk

ωωkg

m

ω

 

Chọn B.
77. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng 
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. Tần số góc dao động trong mạch là:


A. 1000 rad/s. 
B. 2000( rad/s.
C. 1000( rad/s. 
D. 100 rad/s.

Phương pháp giải:
Phương trình cường độ dòng điện: 
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Trong đó: i là cường độ dòng điện tức thời

I0 là cường độ dòng điện cực đại


[image: image9.wmf]ω

 là tần số góc


[image: image10.wmf]φ

 là pha ban đầu


[image: image11.wmf](
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Giải chi tiết:
Tần số góc của dao động là: 
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Chọn A.
78. Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng


A. tán sắc ánh sáng. 
B. quang - phát quang. 
C. cảm ứng điện từ. 
D. quang điện trong.

Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết tán sắc ánh sáng

Giải chi tiết:
Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng tán sắc ánh sáng

Chọn A.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Trích trong cuốn: Quà tặng cuộc sống: Một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ cậu ta chạy đến một khu rừng, xung quanh là núi đá, lấy hết sức mình cậu hét lớn: “tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: “tôi ghét người”. Cậu bé hoảng hốt quay về lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không hiểu sao trong khu rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng và bảo: Bây giờ con hãy hét thật to: “ tôi yêu người”. Lạ lùng thay cậu bé vừa dứt tiềng thì có tiếng vọng lại: “tôi yêu người”...

97. Hiện tượng nêu trên xét về bản chất vật lí là do hiện tượng


A. giao thoa sóng âm thanh. 
B. truyền thẳng sóng âm thanh.


C. phản xạ sóng âm thanh. 
D. nhiễu xạ sóng âm thanh.

Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết sóng âm thanh

Giải chi tiết:
Hiện tượng nêu trên là hiện tượng phản xạ sóng âm thanh. → C đúng.

Chọn C.
98. Cậu bé nghe được tiếng vọng lại khi thời gian âm vọng lại trễ hơn so với âm thanh trực tiếp là


A. 0,1 s. 
B. 0,2 s. 
C. 0,4 s. 
D. 0,5 s.

Phương pháp giải:
Ta nghe được tiếng vang khi âm vọng lại trễ hơn so với âm thanh trực tiếp là 0,1 s

Giải chi tiết:
Ta nghe được tiếng vang khi âm vọng lại trễ hơn so với âm thanh trực tiếp là 0,1 s. → A đúng.

Chọn A.
99. Biết thời gian từ khi phát ra âm thanh trực tiếp, sau đó 2 s cậu bé nghe được âm thanh vọng lại. Tốc độ âm thanh trong không khí là 340 m/s. Tính khoảng cách từ cậu bé tới ngọn núi gần nhất.


A. 500 m. 
B. 340 m. 
C. 680 m. 
D. 250 m.

Phương pháp giải:
Quãng đường âm truyền: L=v.t
Giải chi tiết:
Thời gian từ khi phát ra âm đến khi nghe thấy tiếng vang, âm thanh đi được 2 lần quãng đường từ cậu bé tới ngọn núi:
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Chọn B.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Máy biến áp hay máy biến thế, tên ngắn gọn là biến áp, là thiết bị điện thực hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông qua cảm ứng điện từ.


Máy biến áp có thể chuyển đổi hiệu điện thế (điện áp) đúng với giá trị mong muốn, ví dụ từ đường dây trung thế 10 kV sang mức hạ thế 220 V hay 400 V dùng trong sinh hoạt dân cư. Tại các nhà máy phát điện, máy biến áp thường chuyển hiệu điện thế mức trung thế từ máy phát điện (10 kV đến 50 kV) sang mức cao thế (110 kV đến 500 kV hay cao hơn) trước khi truyền tải lên đường dây điện cao thế. Trong truyền tải điện năng với khoảng cách xa, hiệu điện thế càng cao thì hao hụt càng ít.


Ngoài ra còn có các máy biến thế có công suất nhỏ hơn, máy biến áp (ổn áp) dùng để ổn định điện áp trong nhà, hay các cục biến thế, cục sạc,... dùng cho các thiết bị điện với hiệu điện thế nhỏ (230 V sang 24 V, 12 V, 3V,...).

100. Hiệu điện thế do nhà máy phát ra 10 kV. Nếu không sử dụng máy biến thế, hao phí truyền tải là 5 kW. Nhưng trước khi truyền tải, hiệu điện thế được nâng lên 40 kV thì hao phí trên đường truyền tải là bao nhiêu?


A. 1,25 kW. 
B. 25 kW. 
C. 0,3125 kW. 
D. 1 kW.

Phương pháp giải:
Hao phí trên đường dây tải điện: 
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Giải chi tiết:
Khi không sử dụng máy biến áp, công suất hao phí là: 
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Khi nâng hiệu điện thế, công suất hao phí là: 
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Chọn C.
101. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 2000 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1 = 110 V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216 V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là


A. 0,19. 
B. 0,15. 
C. 0,1. 
D. 1,2.

Phương pháp giải:
Công thức máy biến áp: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp: 
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Tỉ lệ: 
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Giải chi tiết:
Cuộn sơ cấp có điện trở r, nên hiệu điện thế của cuộn sơ cấp được máy biến thế biến đổi là: 
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Công thức máy biến áp:
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Hiệu điện thế hiệu dụng được đưa vào cuộn sơ cấp là:
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Tỉ số: 
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Chọn A.
102. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp


A. 100 vòng dây. 
B. 84 vòng dây. 
C. 60 vòng dây. 
D. 40 vòng dây.

Phương pháp giải:
Công thức máy biến áp: 
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Giải chi tiết:
Gọi số vòng dây ở cuộn thứ cấp ban đầu là N2, tỉ số điện áp khi đó là:
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  (1)
Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng, tỉ số điện áp là:
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Trừ hai vế phương trình (1) và (2), ta có:
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Số vòng dây dự định ở cuộn thứ cấp là:
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Số vòng dây phải quấn thêm là:
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